
ST

T
Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ
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tiết
Tên nhóm HP

Họ tên giảng 

viên

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăng 

ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

Phòn

g

Khoa 

phụ 

trách

Ghi 

chú

Hai Sáng 19/06/2017 17/07/2017 1 5 5 A.203 QTTCNH

Sáu Sáng 23/06/2017 21/07/2017 1 5 5 A.204 QTTCNH

Ba Sáng 20/06/2017 25/07/2017 1 6 6 A.303 QTTCNH

Năm Sáng 22/06/2017 20/07/2017 1 6 6 A.203 QTTCNH

Năm Sáng 22/06/2017 20/07/2017 1 5 5 A.303 QTTCNH

Bảy Sáng 24/06/2017 22/07/2017 1 5 5 A.204 QTTCNH

Ba Chiều 21/06/2017 02/08/2017 7 11 5 B.402 CN

Năm Chiều 22/06/2017 31/07/2017 7 11 5 B.402 CN

Ba Sáng 20/06/2017 25/07/2017 1 4 4 A.202 CN

Năm Sáng 22/06/2017 27/07/2017 1 4 4 A.202 CN

Hai Sáng 26/06/2017 24/07/2017 1 5 5 B.402 CN

Tư Sáng 28/06/2017 26/07/2017 1 5 5 B.402 CN

Tiêu Thị Diệu 

Anh
Hai 19/06/2017 24/07/2017 1 4

Lê Thùy Trang Tư 21/06/2017 26/07/2017 1 4

Nguyễn Tuấn Hai 19/06/2017 24/07/2017 7 10

Tiêu Thị Diệu 

Anh
Tư 21/06/2017 26/07/2017 7 10

Tiêu Thị Diệu 

Anh
Ba 20/06/2017 25/07/2017 1 4

Lê Thùy Trang Năm 22/06/2017 27/07/2017 1 4

Sáng 4 A.306 TTNN

TTNN

8 20300001 Toeic Prep 4 60

2030-

ToeicPre_HL.K16.HK

H-1617.N3
60 6

2030-

ToeicPre_HL.K16.HK

H-1617.N2
60 6 Chiều 4 A.306

Sáng 4 A.306 TTNN

7 20300001 Toeic Prep 4 60

6 20300001 Toeic Prep 4 60

2030-

ToeicPre_HL.K16.HK

H-1617.N1
60 6

Phạm Đào Minh Vũ

30 5

45 Nguyễn Trung Kiên

5 01308007
PP lập trình

hướng đối tượng
4

45
0130_PPLTHĐT_HK

H_1617_K15.N2

Phạm Đào Minh Vũ 30 24 01301014
TH-Công nghệ 

Web
2 60

0130_THCNW_HKH_

1617_K14.N1

Hà Minh Hiếu 30 03 03300011
Quản trị ngoại 

thương
3 45 0330-QTNT-N1

3

2 05300008 Kế toán tài chính 1 4 60 0530-KTTC1-N1 Phạm Thị Hoàng 40 5

1 05300012 Kế toán đối chiếu 3 45
0530-

KTĐC_HL_HKH_1617

Nguyễn Thị Kiều 

Nga
30

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ (2016 - 2017) - CHÍNH THỨC BỊ HỦY

 CAO ĐẲNG HỌC LẠI CÁC NGÀNH

Thực hiện từ ngày 19/06/2017 đến 12/08/2017

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QLĐT&KT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----



Võ Thái Ngọc Ba 20/06/2017 25/07/2017 7 10

Nguyễn Tuấn Năm 22/06/2017 27/07/2017 7 10

Vũ Trâm Anh Hai 19/06/2017 24/07/2017 1 4

Lưu Viễn Chí Tư 21/06/2017 26/07/2017 1 4

Tiêu Thị Diệu 

Anh
Hai 19/06/2017 24/07/2017 7 10

Nguyễn Tuấn Tư 21/06/2017 26/07/2017 7 10

Võ Thái Ngọc Ba 20/06/2017 25/07/2017 1 4

Nguyễn Tuấn Năm 22/06/2017 27/07/2017 1 4

Chung Văn Thông Ba 20/06/2017 25/07/2017 7 10

Tiêu Thị Diệu 

Anh
Năm 22/06/2017 27/07/2017 7 10

Võ Thái Ngọc Hai 19/06/2017 24/07/2017 7 10

Vũ Trâm Anh Tư 21/06/2017 26/07/2017 7 10

Lưu Viễn Chí Ba 20/06/2017 25/07/2017 1 4

Chung Văn Thông Năm 22/06/2017 27/07/2017 1 4

Đoàn Thị Diễm 

Chinh
Ba 20/06/2017 25/07/2017 7 10

Nguyễn Thị Ngọc 

Huệ
Năm 22/06/2017 27/07/2017 7 10

Nguyễn Thị Ngọc 

Huệ
Ba 20/06/2017 01/08/2017 7 11

Đoàn Thị Diễm 

Chinh
Năm 22/06/2017 27/07/2017 7 11

TTNN

Tp.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2017

Ban Giám Hiệu Phó Trưởng Phòng QLĐT&KT Người lập bảng

2030-

Toeic3_HL.K15.HKH-

1617.N4

60 12 Chiều 5 A.30417 20300004 Toeic 3 4 60

TTNN
2030-Toeic2.K16.HKH-

1617.N4
60 10 Chiều 4 A.307

Sáng 4 A.307 TTNN

16 20300003 Toeic 2 4 60

TTNN

15 20300003 Toeic 2 4 60
2030-Toeic2.K16.HKH-

1617.N3
60 14

2030-Toeic2.K16.HKH-

1617.N2
60 13 Chiều 4 A.20714 20300003 Toeic 2 4 60

TTNN

2030-

Toeic1_HL.K16.HKH-

1617.N4

60 11 Chiều 4 A.305

Sáng 4 A.305 TTNN

13 20300002 Toeic 1 4 60

TTNN

12 20300002 Toeic 1 4 60

2030-

Toeic1_HL.K16.HKH-

1617.N3

60 8

2030-

Toeic1_HL.K16.HKH-

1617.N2

60 9 Chiều 4 A.305

Sáng 4 A.305 TTNN

11 20300002 Toeic 1 4 60

TTNN

10 20300002 Toeic 1 4 60

2030-

Toeic1_HL.K16.HKH-

1617.N1

60 5

2030-

ToeicPre_HL.K16.HK

H-1617.N4
60 10 Chiều 4 A.3069 20300001 Toeic Prep 4 60


